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	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	I
	GIA ĐÌNH
	 
	

	1
	Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	2013

	1.1
	Số hộ gia đình chỉ có cha hoặc mẹ sống chung với con
	Hộ
	389

	1.2
	Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, chồng)
	Hộ
	405

	1.3
	Số hộ gia đình 2 thế hệ
	Hộ
	627

	1.4
	Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên
	Hộ
	592

	1.5
	Số hộ gia đình khác
	Hộ
	

	II
	BẠO LỰC GIA ĐÌNH
	 
	Không

	1
	Tổng số hộ gia đình có hành vi bạo lực gia đình
	Hộ
	

	2
	Tổng số vụ bạo lực gia đình
	Vụ
	

	3
	Người có hành vi bạo lực gia đình và biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình
	 
	

	3.1
	Giới tính
	
	

	3.1.1
	Nam
	Người
	

	3.1.2
	Nữ
	Người
	

	3.2.
	Độ tuổi
	
	

	3.2.1
	Dưới 16 tuổi
	Người
	

	3.2.2
	Từ đủ 60 tuổi trở lên
	Người
	

	3.3
	Biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình
	
	

	3.3.1
	Buộc chấm dứt hành vi bạo lực gia đình
	Người
	

	3.3.2
	Yêu cầu đến trụ sở Công an xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình
	Người
	

	3.3.3
	Cấm tiếp xúc
	Người
	

	3.3.4
	Giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình
	Người
	

	3.3.5
	Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư
	Người
	

	3.3.6
	Thực hiện công việc phục vụ cộng đồng
	Người
	

	3.3.7
	Xử phạt vi phạm hành chính
	Người
	

	3.3.8
	Xử lý hình sự (phạt tù)
	Người
	

	4
	Người bị bạo lực gia đình và biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình
	 
	

	4.1
	Giới tính
	 
	

	4.1.1
	Nam
	Người
	

	4.1.2
	Nữ
	Người
	

	4.2.
	Độ tuổi
	 
	

	4.2.1
	Dưới 16 tuổi
	Người
	

	4.2.2
	Từ đủ 60 tuổi trở lên
	Người
	

	4.3
	Biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình
	 
	

	4.3.1
	Bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu
	Người
	

	4.3.2
	Chăm sóc, điều trị người bị bạo lực gia đình
	Người
	

	4.3.3
	Trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với bạo lực gia đình
	Người
	

	III
	MÔ HÌNH PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
	 
	

	1
	Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình/xã, phường, đặc khu[footnoteRef:1] [1:  Mỗi xã/phường/đặc khu có 01 mô hình] 

	Mô hình
	

	2
	Hoạt động của Mô hình
	 
	

	2.1
	Số Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững
	CLB
	

	2.2
	Số Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình
	Nhóm
	10

	2.3
	Số Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
	Địa chỉ
	

	2.4
	Số đường dây nóng
	Số lượng
	


 




